Tiết 23: CƯA VÀ DŨA KIM LOẠI.
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này GV phải làm cho HS:
- Kiến thức:
 + Hiểu được ứng dụng của phương pháp cưa và dũa.
 + Biết được các thao tác cơ bản về cưa, đục kim loại.
 + Biết được kĩ thuật cơ bản khi dũa và khoan kim loại.
- Kĩ năng: Hoạt động nhóm.
- Thái độ: Biết được qui tắc an toàn trong quá trình gia công.
Trọng tâm: Biết được các thao tác cơ bản  về cưa và dũa kim loại.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 21, 22 trong SGK, SGV.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Tranh các hình SGK.
- Chuẩn bị: cưa, dũa, êtô bàn, một đoạn phôi liệu bằng thép.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
 ổn định lớp – Sĩ số – Vắng mặt.
2. Kiểm tra bài cũ:
      Kể tên và nêu công dụng của các dụng cụ kẹp chặt.?

      Kể tên và nêu công dụng của các dụng cụ gia công.
- Nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới:
Trong các dụng cụ gia công, cưa, đục, dũa và khoan là 4 dụng cụ được sử dụng phổ biến hơn cả. Khi sử dụng chúng có những thao tác cơ bản nào, ta nghiên cứu bài 21, 22.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật cắt kim loại bằng cưa tay.


	I. Cắt kim loại bằng cưa tay:
1. Khái niệm:
- Là dạng gia công thô, dùng lực tác động làm cho lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu.





- Gồm: khung cưa, vít điều chỉnh, chốt, lưỡi cưa, tay nắm.








2. Kĩ thuật cưa:
a Chuẩn bị:
- Lắp lưỡi cưa vào khung cưa.
- Lấy dấu trên vật cần cưa.
- Chọn êtô.
- Gá kẹp vật lên êtô.




b Tư thế cưa và thao tác cưa:
- Đứng thẳng, góc giữa chân đứng và bàn kẹp êtô là 75o.
- Tay phải nắm cán cưa, tay trái nắm đầu kia của khung cưa.
- Thao tác: khi đẩy thì ấn lưỡi cưa và đẩy từ từ để tạo lực cắt; khi kéo về không ấn và rút cưa về nhanh hơn lúc đẩy.




3. An toàn khi cưa:
- Kẹp vật phải đủ chặt.
- Lưỡi cưa căng vừa phải.
- Đỡ vật trước khi đứt.
- Không thổi mạt cưa.
	


- Giới thiệu khái niệm




- Cho HS quan sát cưa tay và h21.1a
     Công dụng của cưa tay.?

?

     Nêu cấu tạo của cưa tay.
     Tác dụng của khung cưa, lưỡi cưa, vít điều khiển, tay nắm.?

      So sánh lưỡi cưa gỗ             và lưỡi cưa kim loại.?







- Nêu các bước chuẩn bị.




- Cho HS quan sát h21.1b và mô tả cách chọn chiều cao của êtô.

      Hình 21.2 ( a và b diễn tả nội dung gì??

      Mô tả tư thế cưa, thao tác cưa.?







- Lắp êtô bàn,gá chặt phôi và biểu diễn tư thế đứng, thao tác cưa.( GV thực hiện thao tác chậm để HS quan sát
- Giải thích cách điều chỉnh độ phẳng, căng, chùng của lưỡi cưa.
- Cho HS đọc SGK.
     Tại sao vật cưa phải kẹp đủ chặt.?
?

     Nếu lưỡi cưa quá trùng sẽ có hiện tượng gì xảy ra??

      Nếu lắp lưỡi cưa theo chiều ngược lại thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
	


- Ghi chép.




- Quan sát.

- cắt kim loại thừa, cắt rãnh làm mộng.

- nêu cấu tạo.

- nêu tác dụng.


- Lưỡi cưa sắt: đầu răng gắn hạt kim loại có độ cứng cao, răng nhỏ và mau hơn.
Lưỡi cưa gỗ: răng cưa được tôi luyện.


- Ghi chép.





- Quan sát.


- tư thế đứng, thao tác cưa.

- mô tả.








- Quan sát.







- Đọc.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu dũa kim loại

	III. Dũa:
1. Kĩ thuật dũa:
a) Chuẩn bị:
- Chọn eto và tư thế đứng ( giống cưa)
- Kẹp vật dũa chặt vửa phải, các vật mềm cần lót tôn mỏng ở má eto để tránh xước vật.
b) Cách cầm dũa và thao tác dũa:
- Đẩy dũa tạo lực cắt, 2 tây ấn xuống, điều khiển lực ấn của 2 tay cho dũa thăng bằng. Khi kéo dũa về kéo nhanh và nhẹ nhàng.
2. An toàn khi dũa:
- Bàn nguội chắc chắn, vật dũa kẹp chặt.
- Dùng dũa có cán.
- Không thổi phoi.
	- Cho Hs qs 1 số loại dũa, dùng để làm nhẵn bóng bề mặt nhất là bề mặt hẹp, các mặt lỗ hình phức tạp ko thể thực hiện trên máy bào, máy phay, mài.
- Làm thao tác dũa chậm để HS qs.
      Vì sao và làm tn để giữ cho dũa được thăng bằng.?



4. Củng cố:
        Nêu tư thế đứng, các thao tác cơ bản khi cưa, dũa  kim loại.?

- Cho HS đọc Ghi nhớ tr 73, 77 trong SGK.
- Cho Hs biểu diễn cách cầm dũa, thao tác dũa.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Nghiên cứu bài 24 SGK, chuẩn bị các chi tiết máy.
- Nhận xét giờ học.
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